
Họ và tên: …………………………………………………. 

Tuổi: 4      

Lớp: …………………………………………………………..     

WORKSHEET 
Phonics: Letter r, s, t 

Circle and say (Bé hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu của từ và phát âm chữ cái, từ nhé!) 

Những hoạt động này không bắt buộc bé hoàn thành Mẫu F–TN-003-02-S v2 

r s t 

u r m t s r 

o t n s r n 

s o r 



Họ và tên: …………………………………………………. 

Tuổi: 4      

Lớp: …………………………………………………………..     

Những hoạt động này không bắt buộc bé hoàn thành Mẫu F–TN-003-02-S v2 

 Match and say (Bé hãy nối hình ảnh với chữ cái đứng đầu của từ tương ứng và 
phát âm chữ cái, từ nhé!) 

rose 

ten 

t 

r 

s 

soap 


